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Câu 1: 2.0 điểm
Nêu nguồn gốc, tính chất của vải sợi thiên nhiên?

Câu 2: 1.0 điểm

Tại sao cần bảo quản trang phục đúng kĩ thuật? Kể tên các công việc cần làm trong bảo

quản trang phục?

Câu 3: 1.0 điểm

Để có được trang phục đẹp cần lưu ý gì khi lựa chọn trang phục?

Câu 4: 3.0 điểm

Nêu vai trò của nhà ở trong đời sống con người?

Câu 5: 3.0 điểm

Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6

Câu 1: (2.0 điểm)

- Nguồn gốc:

+ Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các dạng sợi có sẵn trong thiên nhiên.

+ Từ cây (thực vật): Cây bông, cây đay, cây lanh, cây gai...

+ Từ động vật: Con tằm, lông cừu, lông lạc đà, lông dê...

- Tính chất: Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ bị nhàu. Khi đốt sợi vải, tro bóp dễ tan

Câu 2: (1.0 điểm)

- Bảo quản trang phục đúng kĩ thuật sẽ giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục và tiết

kiệm chi tiêu cho may mặc

- Công việc cần làm trong bảo quản:

+ Giặt phơi

+ Là (ủi)

+ Cất giữ

Câu 3: (1.0 điểm)

- Cần biết rõ đặc diểm của bản thân để chọn chất liệu, màu sắc, hoa văn của vải, kiểu mẫu

áo quần phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi

- Chọn giày dép, túi xách, phụ kiện phù hợp với quần áo

Câu 4: (3.0 điểm)
- Nhà ở là nơi trú ngụ của con người

- Bảo vệ con người tránh khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

- Đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người

Câu 5: (3.0 điểm)

- Có tác dụng làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà hay căn phòng

- Góp phần làm trong sạch không khí, giúp con người thư giãn sau những giờ lao động

mệt nhọc, căng thẳng

- Nghề trồng cây cảnh góp phần tăng thu nhập của gia đình


